
                

                

               

        s : 12/2019/DS-ST 

        N   : 29- 8-2019 

        V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

                                   

        –       –           

 

 

NHÂN DANH 

                                        

                                                

T                                        : 

- Th   ph n - Ch  t a phi n t a:    Lê Thị Hươ   La  

- Các h i th   nh n d n:    Lê Thị Hạ h và bà Vũ Thị Thúy 

- Th     phi n t a: Ô   N u ễ  Cô   Khuô   – Thư    T a     h   d   

hu    Th   Th    t  h Th      h 

-   i di n  i n  i   s t nh n d n hu  n Th i Thụ :  Bà Phạm Thị G a   – K ểm s t 

viên tham gia phiên tòa 

N    29 tháng 8  ăm 2019, tạ   h      t    T a     h   d   hu    Th   

Th     t    sơ th m cô    ha  v     d   s  th     s  20/2019/TLST –         

27/5/2019, v  v  c “Tra h chấ  hợ  đồ   tí  d   ” theo qu  t đị h đưa v     ra   t 

x  s  12/2019/QĐ T- DS ng   22/7/2019  qu  t đị h hoã   h ê  t a s  

13/2019/QĐ T-DS ngày 12/8/2019    a c c đươ   s : 

  uyê     : Ngân hàng TMCP   ĐA 

Địa ch  tr  sở chí h:   hườ   3  Q. PN  TP. Hồ Chí M  h 

N ườ  đạ  d    theo  h    uật: Ô   Võ M  h T – Chủ tịch HĐQT 

N ườ  đạ  d    theo ủ  qu   : Ô   N u ễ  Tha h T – Tổ      m đ c (theo 

Qu ết định    qu ền số 122/Q -DAB-H QT ngà  27/4/2016 c a Ch  tịch H QT) 

v  ô   Phạm Tha h Ph – G  m đ c  h      ao dịch Th   Th    Th      h (theo 

Qu ết định    qu ền số 715/Q -DAB-PC ngà  13/6/2018 c a Tổng gi   đốc Ng n 

hàng TMCP  A) v  b  Phạm Thị Phươ   N  – C   bộ N    h    ĐA – PGD TT 

(theo Qu ết định    qu ền ngà  10/6/2019 c a Gi   đốc PGD TT) – Có  ặt  

-  ị    :    N u ễ  Thị S  s  h  ăm 1977 –  ắng  ặt 

Nơ  cư trú: thô  BD, xã T1, hu    TT,  t  h Thái Bình 

-   ườ     quyề   ợ      ĩa vụ   ê  qua : 

Ô   Phạm Đức Q  s  h  ăm 1967 –  ắng  ặt 

Chị Phạm Thị Q  s  h  ăm 1977 –  ắng  ặt 

Nơ  cư trú: thôn BD, xã T1, hu    TT,  t  h Thái Bình 
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              : 

T i đ n  h i  i n,   n t   hai và c c đ n gửi T a  n đ i di n ngu  n đ n trình 

bày: 

Ngày 31/01/2018, Ngân hàng TMCP  ĐA (sau đ    ọ  tắt    N    h    ĐA) 

và bà N u ễ  Thị        t hợ  đồ   tí  d    va  tr   ó  s  00912474-

0149952701T18002  vớ   ộ  du  : cho bà Sáu va  20.000.000 đồ    thờ  hạ  va  12 

th     ể từ      bê  va  rút  ho   v   va  đầu t ê ; m c đích va : để bổ su   v   

kinh doanh nuôi cá; Lã  suất va : Tí h trê  dư  ợ ba  đầu tro   hạ     9 0%/ ăm; lãi 

suất qu  hạ : 150%  ã  suất tro   hạ ;  ợ   c v   ã  va  được bê  va  tr   ó  tro   

12  ỳ bằ    hau (t   đa mỗ   ỳ  ó  1.820.000 đồ  )  cam   t tr   ợ v o      25 

hàng tháng;   ườ  cam   t b o  ã h cho  ho   va     chị Phạm Thị Q là con bà Sáu. 

Bà N u ễ  Thị   đã  hậ  đủ s  t    20.000.000 qua t    ho   thẻ của b    u mở tạ  

Ngân hàng ĐA. Qu  tr  h th c h    hợ  đồ    từ th    2 đ   th    5/2018   bà Sáu 

 hô   tr   ợ đú   hẹ ; từ th    6/2018 trở đ  có  h  u th    b  Sáu không thanh 

to    ợ  hư thỏa thuậ . Ngân hàng  ĐA đã thô   b o v  v  c v   hạm hợ  đồ    đô  

đ c th c h      hĩa v  tr   ợ  hưng bà S  hô   tr   ợ nên N    h     hở      , yêu 

cầu b    tr   ợ tổ   s  là 4.796.903 đồ    tro   đó  ợ   c 4.220.646 đồ  ;  ợ  ã  

qu  hạ : 576.257 đồ  . Trườ   hợ  bà S  hô   th c h      hĩa v  tr   ợ thì   ườ  

b o  ã h    chị Phạm Thị Q ph   th c h      hĩa v  tha  cho b   . 

Tro   qu  tr  h      qu  t v     b  N u ễ  Thị    chị Phạm Thị Q b  t v  v  c 

Ngân hàng  ĐA  hở        hư    hô   đ   T a      m v  c   hô               

chứ   cứ   ê  qua  đ   v  c  hở       của   u ê  đơ .  

 o  hô   h a      được v      h   đưa ra   t   . 

Tạ   h ê  t a    ểm s t v ê   h t b ểu v  tu   theo  h    uật t  t    trong quá 

tr  h      qu  t v     của Th m  h    của Hộ  đồ     t     ể từ  h  th     v     đ   

trước thờ  đ ểm Hộ  đồ     t    v o   hị    đ u đú   qu  đị h. V   ộ  du   v    : 

Đạ  d    v      ểm s t đ    hị    d    c c Đ  u 335, 342, 463; 466; 468  ộ  uật dân 

s  buộc b  N u ễ  Thị   tr  cho N    h     ĐA to   bộ  ợ   c v   ợ  ã   tạm tí h 

đ          t    sơ th m là 4.796.903  tro   đó  ợ   c 4.220.646 đồ     ợ  ã  qu  

hạ     576.257 đồ  ; Trườ   hợ  b  Sáu  hô   th c h      hĩa v  tr   ợ thì buộc 

chị Phạm Thị Q      ườ  b o  ãnh có tr ch  h  m tr   ợ tha .       h   chịu     hí 

d   s  sơ th m. 

  Ậ   Ị            Ồ    É   Ử: 

 au  h    h ê  cứu c c t      u có tro   hồ sơ v     được th m tra tạ   h ê  t a 

v  că  cứ v o   t qu  tra h  uậ  tạ   h ê  t a  Hộ  đồ     t     hậ  đị h: 

 [1] V  t  t   : 

Tra h chấ     a   u ê  đơ  vớ  bị đơ     tra h chấ  hợ  đồ   tí  d    thuộc 

th m qu    của T a     h   d   hu    TT  t  h Th      h theo qu  đị h tạ   ho   3 

Đ  u 26   ho   1 Đ  u 35 v   ho   1 Đ  u 39 của  ộ  uật t  t    d   s .  ị đơ   
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  ườ  có qu     ợ     hĩa v    ê  qua  vắ   mặt  ầ  thứ ha   hô   có    do  ê  că  

cứ v o Đ  u 227 ộ  uật t  t    d   s  để   t    vắ   mặt bị đơ . 

 [2]. X t  êu cầu  hở       của   u ê  đơ : 

 [2.1]. C c bê  tham   a hợ  đồ   tí  d    có đủ  ă     c h  h v  d   s ; t  

  u      ao   t hợ  đồ  ;  ộ  du   v  m c đích của hợ  đồ    hô   tr    h    uật  

 hô   tr   đạo đức  ã hộ  v  vậ  hợ  đồ   tí  d    va  tr   ó  s  00912474-

0149952701T18002    a Ngân hàng TMCP ĐA và b  N u ễ  Thị      hợ   h     m 

phát sinh qu    v    hĩa v  của c c bê . 

[2.2]. V  s  t     ợ : N u ê  đơ  cu   cấ  t      u chứ   cứ   c đị h  tí h đ   

ngày 29/8/2019    u ê  đơ   êu cầu bị đơ   h   tr    ợ   c là 4.796.903 đồ  , trong 

đó  ợ   c 4.220.646 đồ  ;  ợ  ã  qu  hạ : 576.257 đồ  .  ị đơ  đã được thô   b o 

v  v  c v   hạm hợ  đồ    đô  đ c tr   ợ v  b  t rõ v  c   u ê  đơ   hở       

 hư   bỏ mặc  hô   tr   ợ cho   u ê  đơ    hô   đ   T a      m v  c. Yêu cầu 

 hở       của   u ê  đơ      hù hợ  vớ  c c Đ  u 463  ộ  uật d   s    hù hợ  vớ  

thỏa thuậ  của c c bê  theo Hợ  đồ   tí  d    cũ    hư qu  đị h tạ  Đ  u 95 Luật 

c c tổ chức tí  d     ê  chấ   hậ   êu cầu của   u ê  đơ . 

[2.3]. V  v  c b o đ m th c h      hĩa v : Nguyê  đơ  cu   cấ  đ    hị va  v   

kiêm  hươ      s  d    v    ậ       31/1/2018 của bị đơ   tro   đó có cam   t của 

  ườ  b o  ã h    chị N u ễ  Thị Q –là con gái của bị đơ  b o  ã h cho  ho   va  của 

bị đơ  tạ  N    h   . Đ    hị     của bị đơ  v    ườ  b o  ã h đã được   u ê  đơ  

chấ   hậ  v  đã cho bị đơ  va  t   , thỏa thuậ       hù hợ  vớ  Đ  u 335  ộ  uật d   

s .  o bị đơ  v   hạm   hĩa v  tr   ợ    u ê  đơ   êu cầu buộc bị đơ  tr  to   bộ  ợ  

trườ   hợ  bị đơ   hô   th c h    được   hĩa v  tr   ợ th    ườ  b o  ã h    Phạm Thị 

Q  h   có th c h      hĩa v  tha  cho bị đơ . Yêu cầu     của   u ê  đơ      hù hợ  

vớ  Đ  u 342  ộ  uật d   s   ê  chấ   hậ . Qua   c m  h tạ  U N   ã T1, bà S có 

chồ      ô   Phạm Đức Q. Tu   h ê  tro   hồ sơ va  v  , b    u      ườ  đứ   tê     

hợ  đồ   va  v   v  tr c t     hậ  t   , co      Phạm Thị Q      ườ  b o  ã h.      u 

bỏ mặc  hô   chứ   m  h m c đích s  d    v   va    hô   có           v    hĩa v  

tr   ợ chu   của vợ chồ    ê   hô   có cơ sở để  em   t tr ch  h  m tr   ợ chu   của 

ông Q theo qu  đị h tạ  Đ  u 37 Luật hô   h   v    a đ  h tro   v        . 

 [3]. V      hí d   s  sơ th m: V   êu cầu  hở       của   u ê  đơ  được chấ  

 hậ   ê  bị đơ   h   chịu     hí d   s  sơ th m. Tr   ạ  cho   u ê  đơ  tạm ứ       hí 

đã  ộ . 

 ì c c    tr n  

QuyÕt ®Þnh: 

Că  cứ v o: Kho   4 Đ  u 147;  ho   1 Đ  u 227; Đ  u 271; Đ  u 273  ộ  uật 

t  t    d   s   ăm 2015; Các đ  u 335, 342, 463, 466, 468  ộ  uật d   s ; Đ  u 95 

Luật c c tổ chức tí  d   ;   ho   2 Đ  u 26 N hị qu  t 326/2016/U TVQH14 qu  

đị h v  mức thu  m ễ      m  thu   ộ  qu      v  s  d        hí v      hí: 

1. Chấ   hậ   êu cầu  hở       của Ngân hàng TMCP ĐA: 
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-  uộc b  N u ễ  Thị    h   tr  cho Ngân hàng TMCP  ĐA s  t      c là 

4.796.903 đồ    tro   đó  ợ   c 4.220.646 đồ  ;  ợ  ã  qu  hạ : 576.257 đồ   theo 

hợ  đồ   tí  d    s  s  00912474-0149952701T18002 ngày 31/1/2018– tí h đ   

ngày   t    sơ th m 29/8/2019. 

- Kể từ      t    theo        t    sơ th m cho đ    h  th  h  h  n xong, bà 

Sáu c   chịu  ho   t     ã  của s  t    c    h   th  h  h theo mức  ã  suất  ợ qu  

hạ  qu  đị h tro   hợ  đồ   tí  d   . 

- Trườ   hợ  b  N u ễ  Thị    hô   th c h      hĩa v  tr   ợ    ườ  b o 

lãnh là co      Phạm Thị Q có trách  h  m th c h      hĩa v  tha . 

2. V      hí: 

Bà N u ễ  Thị    h   chịu 300.000 đồ       hí d   s  sơ th m. Tr   ạ  cho N    

hàng TMCP ĐA 350.000 đồ   tạm ứ       hí đã  ộ  tạ  b ê   a  s  0001810 ngày 

23/5/2019 của Ch  c c th  h  h    d   s  hu    Th   Th   

3. QuyÒn kh¸ng c¸o: 

Đạ  d    hợ   h   của N u ê  đơ  có mặt tạ   h ê  t a có qu     h    c o b   

   tro   hạ  15       ể từ      tu ê    ; bị đơ     ườ  có qu     ợ    hĩa v    ê  

qua  vắ   mặt tạ   h ê  t a có qu     h    c o b      tro   hạ  15       ể từ ngày 

 hậ  t    đạt hợ     b     . 

Trong trườ   hợ  b       được th  h  h theo qu  đị h tạ  Đ  u 2 Luật s a đổ   

bổ su   một s  đ  u của Luật th  h  h    d   s  th    ườ   được th  h  h    d   s   

  ườ   h   th  h  h    d   s  có qu    tho  thuậ  th  h  h     qu     êu cầu th  

h  h     t    u    th  h  h    hoặc bị cưỡ   ch  th  h  h    theo qu  đị h tạ  c c 

đ  u 6  đ  u 9 Luật th  h  h    d   s ; đ  u 7 Luật s a đổ   bổ su   một s  đ  u của 

Luật th  h  h    d   s   thờ  h  u th  h  h    được th c h    theo qu  đị h tạ  Đ  u 

30 Luật th  h  h    d   s . 

 

N       : 

- Các đ  ng s ; 

-  KSND hu  n TT; 

-  KSND tỉnh Th i Bình 

- TAND tỉnh Th i Bình 

- Thi hành  n d n s  hu  n TT; 

- L u hồ s  

                    .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                      Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 

 

                 Lê   ị  ư    La  
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